
   

         

 

        

         

   

  
 
  

  

  

   
 

   

             

Bộ Sữa Nhi Đồng cho Em BéBộ Thực Phẩm cho Phụ Nữ 
(Chỉ sáu tháng đầu) 

Bộ Sữa Nhi Đồng 
cuả WIC 

6 tháng cho 

người mẹ 12

tháng cho
em bé 

i 

i 

trị giá kh
oảng

$38 mỗi
 tháng

$0 cho
6 tháng 

sau 

i
trị giá kh

oảng

$21 mỗi
 tháng ở

 

tuổi 6 tớ
i 11 thán

g 

cộng thê
m sữa

nhi đồng
 

Bạn cũng có thể chọn nuôi con chỉ bằng sữa nhi đồng 
hoặc một phần lớn sữa nhi đồng với một phần sữa mẹ.Số 
lượng sữa nhi đồng WIC cung cấp có thể không đủ để cho 
nhu cầu dinh dưỡng của con bạn, vì thế bạn nên cho con bú 
sữa mẹ mỗi khi bạn và con gần gũi để tránh phải mua thêm 
sữa nhi đồng. 

Sữa: 3 gallons và 1 quart
	
Phô mai: 1 (lb.)
	
Cốm khô: 36 (oz.)
	
Nước trái cây: 2 lon 12-oz. đông lạnh hoặc 

48-oz. nước trái cây nguyên chất
	
Trứng: 1 tá
	
Đậu khô: 1 lb.
	
Trái cây và rau: tổng cộng $8.00
	

i Bộ Sữa Nhi Đồng của WIC chỉ cho các bà mẹ nhận 
lãnh thực phẩm sáu tháng sau khi sanh. Những bà 
chọn các Bộ Nuôi Con Toàn Phần hoặc Phần Lớn 
Bằng Sữa Mẹ sẽ nhận lãnh thực phẩm trong suốt môt 
năm. 

Khi con bạn ở tuổi 0 tới 3 tháng 
Sữa nhi đồng: được tới nhưng không quá 9 
lon loại 12-oz. sữa bột* 
Khi con bạn ở tuổi 4 tới 5 tháng 
Sữa nhi đồng: được tới nhưng không quá 10 
lon loại 12.9-oz. sữa bột* 
Khi con bạn ở tuổi 6 tới 11 tháng 
Sữa nhi đồng: được tới nhưng không quá 7 lon 

loại 12.9-oz. sữa bột*
 
Cốm khô nhi đồng: 24 oz. cốm nhi đồng
 
Trái cây và rau cho nhi đồng: 32 lọ loại 4-oz.
 
* Tất cả số lượng sữa nhi đồng chỉ phỏng định 

Sự trợ giúp nuôi con bằng sữa mẹ được cung cấp khi cần 
Đây là cơ quan phục vụ bình đẳng. © 2009 Bộ Phục Vụ Y-Tế Toàn Bang. Ngành Phục Vụ Dinh Dưỡng. Cơ quan giữ 

bản quyền. 06/09 stock no. E13-06-13127v 



     

  

          

  

  

  
 
 
  
  

  
  
 

  

  

Formula Package for Infants Food Package for Women 
(First six months only) 

Formula 
WIC Package 

6 months
for mom
12 months

for infant 

i 

i 
approximate 

cash value $38 

a month for 6 

months – $0 

for second 6

months 

i 
approximate 

cash value $21 

a month for age 

6-11 months plus 

formula 

You can also choose to feed your baby only or mostly formula 
with some breastfeeding. The amount of formula provided by 
WIC may not be enough to meet the nutritional needs of your 
baby so you should breastfeed any time you and your baby are 
together to avoid having to purchase additional formula. 

Milk: 3 gallons and 1 quart
 
Cheese: 1 pounds (lb.)
 
Cereal: 36 ounces (oz.)
 
Juice: 2 12-oz. frozen or
 
48-oz. fluid juice
 
Eggs: 1 dozen
 
Beans: 1 lb.
 
Fruits and vegetables: $8.00 total
 

i The Formula WIC Package choice allows mothers to receive 
food only for the first six months postpartum. Mothers who 
choose the Exclusively or Mostly Breastfeeding Packages will 
receive foods for one full year. 

When your baby is age 0-3 months 
Formula: up to but no more than 9 cans of 
12.9-oz. powder* 
When your baby is age 4-5 months 
Formula: up to but no more than 10 cans 
of 12.9-oz. powder* 
When your baby is age 6-11 months 
Formula: up to but no more than 7 cans 
of 12.9-oz. powder* 
Infant cereal: 24 oz. infant cereal 
Baby fruits and vegetables: 32 4-oz. containers 

*All formula amounts are approximate. 

Breastfeeding support provided as needed. 

This institution is an equal-opportunity provider. © 2009 Department of State Health Services. Nutrition Services Section.
 
All rights reserved.  06/09 stock no. E13-06-13127v
 




